
STT NGÀY SINH SBD PHÒNG Ghi chú
1 Đinh Lê Hồng Ân 07/10/2008 C004 1
2 Ngô Duy Anh 27/09/2009 C015 1
3 Nguyễn Vân Anh 04/05/2009 C016 1
4 Nguyễn Võ Quỳnh Anh 26/04/2009 C017 1
5 Phạm Hoàng Anh 21/04/2009 C018 1
6 Phạm Hoàng Đan Anh 19/04/2009 C019 1
7 Tạ Thị Ngọc Ánh 16/08/2009 C034 2
8 Trần Vũ Anh Bằng 25/01/2009 C037 2
9 Nguyễn Bá Gia Bảo 20/12/2009 C040 2

10 Nguyễn Thanh Bảo 15/02/2009 C041 2
11 Nguyễn Phú Bình 07/06/2009 C051 2

12 Ngô Bảo Châu 17/05/2009 C052 2

13 Nguyễn Trần Diệu Đan 15/10/2009 C062 2

14 Trần Tấn Đạt 09/09/2009 C067 3

15 Trần Tiến Đạt 08/10/2009 C068 3

16 Trần Hoàng Duy 02/09/2009 C086 3

17 Nguyễn Gia Hân 06/03/2009 C103 4

18 Phạm Quốc Hào 24/12/2009 C114 4

19 Nguyễn Hoàng Trung Hiếu 05/12/2009 C116 4

20 Trần Viết Hùng 26/11/2009 C123 4

21 Nguyễn Võ Gia Huy 15/10/2009 C129 4

22 Vũ Nguyễn Đăng Khoa 17/01/2009 C156 5

23 Trần Hoàng Lâm 23/05/2009 C181 6

24 Nguyễn Thùy Linh 18/02/2009 C186 6

25 Trần Quang Lợi 13/06/2009 C196 6

26 Nguyễn Quang Nhật Minh 15/11/2009 C215 7

27 Vũ Bảo Minh 27/10/2009 C216 7

28 Hồ Trà My 29/11/2009 C224 7

29 Nguyễn Phạm Quỳnh Nga 23/03/2009 C233 8

30 Đoàn Ngọc Kim Ngân 25/02/2009 C237 8

31 Lê Nghĩa 02/08/2009 C246 8

32 Đỗ Trần Lan Ngọc 13/05/2009 C247 8

33 Phan Thành Nhân 07/06/2009 C266 9

34 Cao Ngọc Thảo Nhi 09/07/2009 C278 9

35 Phan Nguyễn Yến Nhi 17/08/2009 C279 9

36 Võ Thuận Phát 20/05/2009 C288 9

37 Lương Kỳ Phong 26/07/2009 C295 10

38 Lưu Trần Gia Phúc 05/12/2009 C303 10

39 Trần Thị Mai Phương 05/08/2009 C314 10

40 Phạm Tân 14/08/2009 C330 11

41 Trần Vi Thảo 10/12/2009 C343 11

42 Ngô Nguyễn Cường Thịnh 07/02/2009 C348 11
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43 Huỳnh Quốc Thông 29/08/2009 C352 11

44 Đoàn Minh Trí 21/06/2009 C387 12

45 Nguyễn Văn Trung 07/04/2009 C398 13

46 Nguyễn Thị Thanh Vân 13/04/2009 C415 13

47 Hồ Bảo Vy 14/04/2009 C427 14

48 Lâm Hoàng Bảo Vy 08/05/2009 C428 14

49 Lê Minh Khang 23/06/2009 C447 14

50 Nguyễn Trần Phú An 25/06/2009 C448 14

51 Võ Hoàng Sơn 06/04/2009 C449 14


